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1 1 7N-10 NGUYỄN HÀ LINH Nữ 04.11.2003 Hà Nội Lớp 6 DÂY Cello 9.00 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

2 2 7N-04 TẠ THUỲ LINH Nữ 28.11.2004 Nam Định Lớp 5 DÂY Cello 8.00 8.50 Kinh KV2-NT Trúng tuyển

3 3 9N-25 NGUYỄN THU HIỀN Nữ 02.06.2006 Hà Nội Lớp 3 DÂY Cello 8.60 8.60 Kinh KV3 Trúng tuyển Chuyển từ Piano 

4 4 9N-94 PHẠM BÙI HẢI NAM Nam 16.08.2003 Hà Nội Lớp 6 DÂY Cello 8.00 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển Chuyển từ Piano 

5 5 9N-90 TRẦN THÀNH Nam 17.11.2003 Hà Nội Lớp 6 DÂY Cello 8.00 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển Chuyển từ Violon

6 6 9N-97 PHAN LÊ THÁI AN Nữ 16.02.2005 Hà Nội Lớp 4 DÂY Cello 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển Chuyển từ Piano 

7 1 7N-84 PHẠM NHẬT TÂN Nam 05.03.1999 Hà Nội Lớp 10 DÂY Contrebass 8.00 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

8 1 9N-08 TRỊNH TUẤN HƯNG Nam 17.05.2004 Hà Nội Lớp 5 DÂY Viola 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển Chuyển từ Violon

9 1 7N-82 CAO LÊ HÀ TRANG Nữ 23.02.2005 Hà Nội Lớp 4 KÈN-GÕ Flute 9.50 9.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

10 2 7N-59 TRẦN VŨ HOÀNG PHI Nam 23.07.2004 Hà Nội Lớp 5 KÈN-GÕ Flute 9.00 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

11 3 7N-67 TRẦN THUỲ DƯƠNG Nữ 01.09.2004 Hà Nội Lớp 5 KÈN-GÕ Flute 9.00 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

12 4 7N-23 NGUYỄN LÊ HÀ MY Nữ 26.02.2001 Hà Nội Lớp 8 KÈN-GÕ Flute 9.00 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

13 1 7N-52 BÙI NGỌC MINH CHÂU Nam 05.01.2000 Hà Nội Lớp 9 KÈN-GÕ Oboe 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

14 2 7N-81 PHÙNG NGỌC TRANG Nữ 26.04.2000 Hà Nội Lớp 9 KÈN-GÕ Oboe (Cor) 8.50 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển Chuyển từ Clarinette 

15 3 7N-83 NGUYỄN NGỌC MINH  ANH Nữ 24.07.2003 Hà Nội Lớp 6 KÈN-GÕ Oboe (Tr.pette) 9.00 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển Thi NK Kèn

16 1 7N-51 BÙI NGỌC MINH THIỆN Nam 05.01.2000 Hà Nội Lớp 9 KÈN-GÕ Fagotte 8.50 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

17 1 7N-02 BÙI ĐÌNH DUY Nam 07.11.1999 Hà Nội Lớp 10 KÈN-GÕ Cor 8.50 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

18 1 7N-27 LÊ QUÍ DƯƠNG Nam 04.02.2001 Hà Nội Lớp 8 KÈN-GÕ Trompette 9.50 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

19 2 7N-06 LƯU MINH TÚ Nam 02.04.2002 Hà Nội Lớp 7 KÈN-GÕ Trompette 9.00 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

20 3 7N-07 CHU ĐÌNH HÙNG Nam 19.01.2003 Hà Nội Lớp 6 KÈN-GÕ Trompette (Cor) 8.00 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

21 1 7N-71 VŨ ĐỨC DƯƠNG Nam 30.05.1997 Hải Dương Lớp 12 KÈN-GÕ Trombone (Tuba) 8.00 7.50 Kinh KV2-NT Trúng tuyển Thi NK Kèn

22 1 7N-79 NGUYỄN TRẦN MINH ANH Nam 07.06.2003 Hà Nội  Lớp 6 KÈN-GÕ Gõ GH 9.50 9.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

23 2 7N-88 PHẠM XUÂN KHÔI Nam 23.02.2002 Hà Nội Lớp 7 KÈN-GÕ Gõ GH 9.50 9.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

24 3 7N-95 KIỀU VĂN HOÀNG PHONG Nam 22.07.2004 Hà Nội Lớp 5 KÈN-GÕ Gõ GH 9.50 9.50 Kinh KV3 Trúng tuyển Chuyển từ Flute

25 1 9N-70 NGUYỄN NGỌC  ANH Nữ 21.05.2004 Hà Nội Lớp 5 KÈN-GÕ Flute (Kèn gỗ) 8.20 8.20 Kinh KV2 Trúng tuyển Chuyển từ Piano

26 1 9N-78 VŨ THÁI DƯƠNG Nam 20.07.2004 Hà Nội Lớp 5 KÈN-GÕ Cor (Gõ GH) 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển Chuyển từ Piano

27 1 9N-89 TRẦN ĐỨC TUẤN LÂN Nam 11.02.2003 Hà Nội Lớp 6 KÈN-GÕ Cor (Flute) 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển Chuyển từ Piano
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28 1 7N-31 LÂM A ĐAM NHẬT VŨ Nam 04.08.2003 Hà Nội Lớp 6 AGE Accordeon 9.00 9.00 Hán KV3 Trúng tuyển

29 2 7N-21 TRẦN KIM TRANG Nữ 01.06.2003 Hải Dương Lớp 6 AGE Accordeon 8.00 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển Chuyển từ E.Keyboard

30 1 7N-20 VŨ TRỌNG NHÂN Nam 21.06.2004 Hà Nội Lớp 5 AGE Guitare 9.00 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

31 2 7N-77 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG Nam 13.01.2002 Hà Nội Lớp 7 AGE Guitare 9.00 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

32 3 7N-34 NGUYỄN DƯƠNG HÀ KHANH Nữ 15.10.2004 Hà Nội Lớp5 AGE Guitare 8.50 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

33 4 7N-29 NGUYỄN TÂN KHANG Nam 28.11.1999 Hải Phòng Lớp 10 AGE Guitare 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

34 5 7N-39 NGUYỄN XUÂN BÌNH MINH Nam 07.10.2003 Hà Nội Lớp 6 AGE Guitare 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

35 6 7N-69 NGUYỄN VI PHƯƠNG Nam 14.01.2004 Bắc Ninh Lớp 5 AGE Guitare 8.50 8.50 Kinh KV2-NT Trúng tuyển

36 7 7N-74 HỒ VƯƠNG ĐỨC ANH Nam 04.06.2003 Gia Lai Lớp 5 AGE Guitare 8.50 8.50 Kinh KV1 Trúng tuyển

37 8 7N-76 ĐỖ BẢN Nam 19.10.2000 Phú Yên Lớp 9 AGE Guitare 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

38 9 7N-64 NGUYỄN BẢO VÂN Nữ 23.08.2004 Hà Nội Lớp 5 AGE Guitare 8.50 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

39 10 7N-45 QUẢN TRỌNG PHÚC Nam 12.11.2002 Hà Nội Lớp 7 AGE Guitare 8.00 7.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

40 11 7N-15 NGUYỄN THÀNH LÂN Nam 06.08.2001 Hà Nội Lớp 8 AGE Guitare 8.00 7.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

41 12 7N-54 VŨ TRỊNH HẢI MINH Nam 03.09.2003 Hà Nội Lớp 6 AGE Guitare 8.00 7.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

42 13 7N-58 LÊ MẠNH KHANH Nam 23.22.2000 Hà Nam Lớp 10 AGE Guitare 8.00 7.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

43 14 7N-61 NGUYỄN VĂN HẢI ĐĂNG Nam 09.12.1998 Hà Tĩnh Lớp 11 AGE Guitare 8.00 7.00 Kinh KV2 Trúng tuyển

44 15 7N-65 NGUYỄN PHAN VŨ SƠN Nam 07.12.2003 Hà Nội Lớp 6 AGE Guitare 8.00 7.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

45 16 7N-73 HOÀNG AN THI Nam 20.09.2004 Hà Nội Lớp 5 AGE Guitare 8.00 7.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

46 17 7N-75 NGUYỄN HỮU HOÀ Nam 12.09.2001 Hà Nội Lớp 8 AGE Guitare 8.00 7.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

47 18 7N-87 VŨ HOÀNG LÂN Nam 29.08.2003 Hà Nội Lớp 6 AGE Guitare 8.00 7.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

48 1 7N-26 VŨ ĐỨC MẠNH Nam 21.11.2003 Hải Dương Lớp 6 AGE E.Keyboard 9.00 9.00 Kinh KV2 Trúng tuyển

49 2 7N-42 TẠ THU NGA Nữ 02.11.2003 Hà Nội Lớp 6 AGE E.Keyboard 9.00 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

50 3 7N-14 ĐÀO THỊ THUÝ Nữ 13.10.1996 Hải Dương Lớp 8 AGE E.Keyboard 9.00 8.00 Kinh KV2 Trúng tuyển

51 4 7N-22 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Nữ 21.12.2003 Hà Nội Lớp 6 AGE E.Keyboard 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

52 5 7N-90 NGUYỄN TÚ LINH Nữ 07.12.2003 Hà Nội Lớp 6 AGE E.Keyboard 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

53 6 7N-41 NGUYỄN PHAN QUỐC KHÁNH Nam 01.10.2000 Hà Nội THCS AGE E.Keyboard 8.50 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

54 7 7N-47 ĐOÀN ANH THU Nữ 07.07.2004 Hà Nội Lớp 5 AGE E.Keyboard 8.50 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

55 8 7N-03 TẠ TRÍ THÀNH Nam 12.10.2003 Hà Nội Lớp 6 AGE E.Keyboard 8.00 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển
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56 9 7N-56 CAO VI HOA Nữ 20.12.2003 Hà Nội Lớp 6 AGE E.Keyboard 8.00 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

57 10 7N-60 ĐINH THÀNH TRUNG Nam 30.10.2002 Hà Nội Lớp 7 AGE E.Keyboard 8.00 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

58 11 7N-46 LÊ HOÀNG SƠN Nam 10.02.2004 Hà Nội Lớp 5 AGE E.Keyboard 8.00 7.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

59 12 7N-55 CAO LINH HOA Nữ 20.12.2003 Hà Nội Lớp 6 AGE E.Keyboard 8.00 7.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

60 13 7N-44 NGUYỄN THẾ MẠNH Nam 31.07.2003 Bắc Ninh Lớp 6 AGE E.Keyboard 8.00 7.00 Kinh KV2 Trúng tuyển

61 14 7N-70 VŨ ĐỨC ANH Nam 21.11.2003 Hà Nội Lớp 6 AGE E.Keyboard 8.00 7.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

62 15 7N-86 ĐÀO HOÀNG MAI Nữ 29.01.2001 Hà Nội Lớp 8 AGE E.Keyboard 8.00 7.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

63 1 7N-13 NGUYỄN DUY ANH Nam 09.11.2003 Hà Nội Lớp 6 JAZZ Piano Jazz 9.70 9.70 Kinh KV3 Trúng tuyển

64 2 7N-37 PHẠM DIỄM QUỲNH Nữ 16.11.2003 Hà Nội Lớp 6 JAZZ Piano Jazz 9.70 9.70 Kinh KV3 Trúng tuyển

65 3 7N-63 TRẦN ĐẮC TRỰC Nam 17.03.1996 Nam Định TCVHNT JAZZ Piano Jazz 9.70 9.00 Kinh KV2 Trúng tuyển

66 4 7N-40 HÀ LINH THƯƠNG Nữ 03.04.2002 Hải Phòng Lớp 7 JAZZ Piano Jazz 9.60 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

67 5 7N-36 NGUYỄN NGỌC QUÝ Nam 14.07.2003 Hà Tĩnh Lớp 6 JAZZ Piano Jazz 9.30 9.30 Kinh KV3 Trúng tuyển

68 6 7N-33 LÊ HÀ QUYÊN Nữ 30.10.2003 Hà Nội Lớp 6 JAZZ Piano Jazz 9.30 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

69 7 7N-49 NGÔ ĐĂNG QUÂN Nam 27.07.2004 Hà Nội Lớp 5 JAZZ Piano Jazz 9.30 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

70 8 7N-30 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 04.03.1993 Quảng Ninh THPT JAZZ Piano Jazz 8.20 8.20 Kinh KV2 Trúng tuyển

71 9 7N-35 NGUYỄN SỸ TUẤN Nam 04.06.2002 Hà Nội Lớp 7 JAZZ Piano Jazz 8.00 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

72 1 7N-66 NGUYỄN MINH HOÀNG Nam 20.11.1994 Bắc Giang THPT JAZZ Guitare Jazz 9.30 9.30 Kinh KV2 Trúng tuyển

73 2 7N-89 TẠ ANH VŨ Nam 17.06.1995 Hà Nội THPT JAZZ Guitare Jazz 9.20 9.30 Kinh KV3 Trúng tuyển

74 3 7N-48 LƯU TRƯỜNG GIANG Nam 01.05.1993 Hà Nội THPT JAZZ Guitare Jazz 9.00 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

75 4 7N-94 LƯU NHẬT HOÀNG Nam 10.10.2000 Hà Nội Lớp 9 JAZZ Guitare Jazz 9.00 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

76 5 7N-05 PHẠM CÔNG MINH Nam 21.08.2003 Hà Nội Lớp 6 JAZZ Guitare Jazz 8.80 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

77 6 7N-57 LÊ TUẤN ANH Nam 21.08.1993 Hà Nội Lớp 12 JAZZ Guitare Jazz 8.80 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

78 7 7N-91 LÊ ANH TÚ Nam 17.12.1997 Hà Nội Lớp 12 JAZZ Guitare Jazz 8.80 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

79 8 7N-18 NGUYỄN KHÁNH NAM Nam 05.05.2003 Hà Nội Lớp 6 JAZZ Guitare Jazz 8.50 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển Chuyển từ Guitar

80 1 7N-93 NGUYỄN VĂN MINH Nam 16.09.1995 Hà Nội THPT JAZZ Guitare Bass 8.50 8.20 Kinh KV3 Trúng tuyển

81 1 7N-50 VŨ AN BẢO LÂM Nam 22.11.2004 Hà Nội Lớp 5 JAZZ Saxophone 9.60 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

82 2 7N-28 ĐẶNG MINH ĐỨC Nam 02.03.2002 Hà Nội Lớp 7 JAZZ Saxophone 9.00 8.80 Kinh KV3 Trúng tuyển

83 3 7N-08 TRẦN THẮNG Nam 18.10.1999 Hà Nội Lớp 11 JAZZ Saxophone 9.00 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển
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84 4 7N-24 NGUYỄN ĐỨC THÀNH Nam 27.07.1997 Nam Định Lớp 12 JAZZ Saxophone 8.50 8.00 Kinh KV2-NT Trúng tuyển

85 1 7N-11 NGUYỄN CHIẾN THẮNG Nam 07.07.2002 Hà Nội Lớp 7 JAZZ Gõ Jazz 9.30 9.20 Kinh KV3 Trúng tuyển

86 2 7N-80 NGUYỄN QUỐC HƯNG Nam 15.03.1997 Hà Nội Lớp 12 JAZZ Gõ Jazz 9.20 9.30 Kinh KV3 Trúng tuyển

87 3 7N-85 LÊ TUẤN MINH Nam 06.11.2000 Hưng Yên Lớp 8 JAZZ Gõ Jazz 9.00 8.80 Kinh KV2-NT Trúng tuyển

88 4 7N-72 ĐỖ THANH GIANG Nữ 26.12.1998 Hà Nội Lớp 8 JAZZ Gõ Jazz 9.00 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

89 5 7N-62 ĐỖ HỒNG PHƯỚC Nam 16.06.2001 Hưng Yên Lớp 8 JAZZ Gõ Jazz 8.80 8.00 Kinh KV2-NT Trúng tuyển

90 6 7N-12 TRẦN HỮU DŨNG Nam 23.01.2004 Hà Nội Lớp5 JAZZ Gõ Jazz 8.00 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

91 1 7N-68 ĐẶNG NGỌC HÀ Nữ 23.03.2001 Thái Bình Lớp 8 DÂY Cello 0.00 0.00 Kinh KV2-NT Không trúng tuyển Bỏ thi

92 1 7N-19 ĐỖ HOÀNG ANH Nam 11.08.1995 Hà Nội THPT AGE Guitare 7.00 6.50 Kinh KV3 Không trúng tuyển

93 2 7N-16 VŨ THỊ THU UYÊN Nữ 08.02.1997 Hải Phòng Lớp12 AGE Guitare 7.00 6.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

94 3 7N-01 VŨ MINH NHẬT Nam 04.01.2000 Hà Nội Lớp 7 AGE Guitare 6.00 5.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

95 4 7N-17 ĐỖ VIỆT THẮNG Nam 31.12.2003 Hà Nội Lớp 6 AGE Guitare 6.00 5.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

96 5 7N-32 TRƯƠNG MINH VŨ Nam 29.06.1993 Hà Nội THPT AGE Guitare 6.00 4.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

97 6 7N-25 NGUYỄN HỮU CƯỜNG Nam 03.09.1995

Thái 

Nguyên Lớp 10 AGE Guitare 0.00 3.00 Kinh KV2 Không trúng tuyển

98 7 7N-43 LÊ TỰ HOÀNG SƠN Nam 30.06.1990 Ninh Bình THPT AGE Guitare 0.00 0.00 Kinh KV2 Không trúng tuyển Bỏ thi

99 1 7N-38 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 31.01.2003 Hải Dương Lớp 6 AGE E.Keyboard 6.00 6.00 Kinh KV2-NT Không trúng tuyển

100 2 7N-09 NGUYỄN TRẦN GIA LINH Nữ 06.10.2003 Hà Nội Lớp 6 AGE E.Keyboard 5.00 5.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

101 3 7N-78 LƯƠNG NGỌC PHƯƠNG LY Nữ 07.03.2004 Hà Nội Lớp 5 AGE E.Keyboard 5.00 5.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

102 1 7N-53 PHẠM ÂN PHONG Nam 15.09.1994 Hà Nội THPT JAZZ Guitare Jazz 0.00 0.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển Bỏ thi

103 1 7N-92 PHẠM THANH LÂM Nam 14.10.2003 Hà Nội Lớp 6 JAZZ Gõ Jazz 7.00 7.50 Kinh KV3 Không trúng tuyển
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